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CHƯƠNG  MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN.
1. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Địa điểm xây dựng: 55 Hàng Bông và 5 Hội Vũ - quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.
4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm.
II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.
Những năm gần đây trước nhu cầu mở rộng và phát triển của đô thị, quá trình đồng bộ hóa của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và các chức năng dịch vụ đô thị.

Để đáp ứng cùng với xu thế phát triển xã hội, việc đầu tư xây dựng mới để phù hợp với sự phát triển chung là rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Công trình trường mầm non Bình Minh đã tải qua nhiều lần Sửa chữa, sửa chữa đến nay công trình đã xuống cấp, hiện tại không còn đảm bảo công năng và nhu cầu sử dụng cho việc học và dạy của nhà trường. Để tạo điều kiện tốt cho nhà trường nhằm đáp ứng các nhu cầu trên cần Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm với quy mô phù hợp là rất cần thiết.
III.VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN
1. Cơ sở 1 – 55 Hàng Bông:

· Phía Đông giáp: Khu dân cư.

· Phía Tây giáp: Khu dân cư.
· Phía Nam giáp: Khu dân cư.
· Phía Bắc giáp: Đường Hàng Bông
Công trình sửa chữa trên cơ sở hiện trạng, sơn lại mặt đứng, đầu tư trang thiết bị, thay đổi một số công năng của các phòng làm việc
Địa điểm xây dựng có vị trí thuận lợi vì:

· Công trình nằm tại vị trí trung tâm của phường Hoàn Kiếm, giao thông thuận lợi, trên khu đất xây dựng đó có đầy đủ các hệ thống hạ tầng.

· Rất thuận lợi cho việc thi công xây dựng công trình, việc vận chuyển vật tư thiết bị theo đường Hàng Bông ngay sát mặt đường công trình.

Địa điểm xây dựng có khó khăn vì:

· Dự án vừa thi công mà vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của trường mầm non
Hiện trạng kỹ thuật hạ tầng: Hiện nay, tại vị trí khu đất và khu vực xung quanh có các hệ thống kỹ thuật như sau:

· Giao thông: Địa điểm xây dựng có giao thông rất thuận lợi, nằm trên trục đường Hàng Bông và ngõ Hội Vũ
· Cung cấp điện: Nguồn điện hiện trạng
· Cung cấp nước: theo hiện trạng.

· Thoát nước mưa: theo hiện trạng
· Thoát nước thải: theo hiện trạng  
2. Cơ sở 2 – Số 5 Hội Vũ
+ Phía Đông giáp: Ngõ hội vũ và khu dân cư.

+ Phía Tây giáp: Khu dân cư.

+ Phía Nam giáp: Đường Lò Sũ.

+ Phía Bắc giáp: Ngõ Hội Vũ.
Công trình Sửa chữa lại mặt đứng, bổ xung thang máy và thêm diện tích cho các phòng học
Địa điểm xây dựng có vị trí thuận lợi vì:

· Công trình nằm tại vị trí trung tâm của phường Hoàn Kiếm, thuận lợi tìm kiếm cung cấp vật tư xây dựng
Địa điểm xây dựng có khó khăn vì:

· Dự án vừa thi công mà vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của trường mầm non
· Lối tiếp cận vào công trình là ngõ Hội Vũ nhỏ nên phải dùng các xe có tải trọng thấp và kích thước nhỏ vận chuyển đến công trình
· Công trình tiếp giáp khu dân cư nên quá trình thi công cần có các biện pháp che chắn tránh ảnh hưởng tới các khu nhà liên kề
CHƯƠNG I.
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG LẬP DỰ ÁN

I. CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10;

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc;

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây Dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đếnquản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây Dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Các Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND quận về định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025;

II. TÀI LIỆU PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 23/10/202 của HĐND quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm;
Quyết định số 524/QĐ-BQLDADTXD ngày 02/11/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Lập báo cáo kinh tế kĩ thuật” thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm;
CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI
I. VỊ TRÍ KHU ĐẤT.

1. Cơ sở 1 – 55 Hàng Bông:

+ Phía Đông giáp: Khu dân cư.

+ Phía Tây giáp: Khu dân cư.
+ Phía Nam giáp: Khu dân cư.
+ Phía Bắc giáp: Đường Hàng Bông

2. Cơ sở 2 – Số 5 Hội Vũ
+ Phía Đông giáp: Ngõ Hội Vũ và khu dân cư.

+ Phía Tây giáp: Khu dân cư.

+ Phía Nam giáp: Khu dân cư.

+ Phía Bắc giáp: Ngõ Hội Vũ.
II. GIỚI THIỆU- THỦY VĂN
Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội. Phía Tây của quận giáp quận Đống Đa, phía Tây Bắc giáp quận Ba Đình và quận Đống Đa, phía Nam giáp quận Hai Bà Trưng.

Sông Hồng chảy dài từ Bắc xuống Nam, bên kia sông là quận Gia Lâm.

Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông đường sắt, đường thuỷ và đường bộ. Đây là điều kiện thuận lợi giúp quận có thể giao lưu, trao đổi hàng hoá, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hoá và du lịch.

Hoàn Kiếm có 21,26 % diện tích tự nhiên là mặt nước sông Hồng. Diện tích này có giá trị lớn về cảnh quan, môi trường nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác. Nếu các biện pháp tổng thể của Chính phủ về chỉnh trị sông Hồng được triển khai, khi đó ý tưởng xây dựng thành phố ven sông được thực hiện, thì diện tích mặt nước sông Hồng mới thực sự được khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hoàn Kiếm nói riêng và của cả thành phố nói chung.

Quận Hoàn Kiếm cũng là nơi tập trung nhiều các cơ quan quản lí nhà nước cấp Bộ, Ban, Ngành và cũng là địa điểm nhiều đại sứ quán của các nước. Có thể nói, cùng với quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính, chính trị cũng như là trung tâm thương mại lớn của thành phố Hà Nội.
III. KHÍ HẬU

Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Thuộc vùng nhiệt đới, thành phố quanh nǎm tiếp nhận lượng bức xạ Mặt Trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Và do tác động của biển, Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn, trung bình 114 ngày mưa một năm. Một đặc điểm rõ nét của khí hậu Hà Nội là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa nóng, lạnh. Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, kèm theo mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 28,1 °C. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau là khí hậu của mùa đông với nhiệt độ trung bình 18,6 °C. Cùng với hai thời kỳ chuyển tiếp vào tháng 4 và tháng 10, thành phố có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu và đông.
Tại khu vực Hoàn Kiếm, khí hậu trong năm chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, nhiệt độ cao nhất là 380C, mưa tập trung nhiều từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 8- 100C. Độ ẩm trung bình là 84,5%.

Quận Hoàn Kiếm nằm trong khu vực có địa hình bằng phẳng, thoải dần từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Khu vực cao nhất là 11 m và thấp nhất là 6,5 m.

Quận Hoàn Kiếm là quận chật hẹp nhất trong tất cả các quận, quận Hà Nội. 

Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn quận hầu như không đáng kể, chỉ khoảng 0,4 ha ở phường Chương Dương. Thế nhưng đây là vùng đất nằm trong hành lang thoát lũ nên cũng rất khó có khả năng khai thác. Điều này chứng tỏ tình hình sử dụng đất của quận rất tốt nhưng đây cũng là khó khăn cho quận trong việc tiếp tục phát triển thêm các dự án kinh tế - xã hội khi có nhu cầu.
IV. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Cao độ nền:

· Hạ tầng đã hoàn thiện tương đối bằng phẳng.
2. Hệ thống giao thông:

· Hệ thống giao thông chung của khu vực đã được hoàn thiện
3. Hệ thống cấp điện:

· Khu đất xây dựng hiện trạng có nguồn cấp điện.
4. Hệ thống cấp, thoát nước:

· Hệ thống ống cấp nước bên ngoài công trình được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch của dự án.
5. Đặc điểm khí hậu:

· Theo khí hậu chung của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Đặc điểm địa chất- thuỷ văn:

Địa chất công trình: Hiện tại chưa có tài liệu khoan thăm dò địa chất, song tại đây có nhiều công trình xây dựng cao 6-7 tầng đã đưa vào sử dụng. Khi tính toán thiết kế sẽ tham khảo kết quả khảo sát địa chất có vị trí gần với công trình
CHƯƠNG  III
QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

I. QUY MÔ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.
1. Quy mô đầu tư xây dựng 

· Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, chống xuống cấp trường  Mầm non Bình Minh tại địa điểm Số 55 Hàng Bông và số 5 Hội Vũ đảm bảo dạy và học của trường, đồng thời đủ điều kiện công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch của UBND quận.
· Quy mô đầu tư: Sửa chữa, chống xuống cấp các địa điểm trên diện tích hiện trạng; Sửa chữa thay thế (đối với các thiết bị hỏng không thể sửa chữa, hao mòn tài sản theo quy định), mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học đảm bảo đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
2. Quy mô kiến trúc xây dựng: 
2.1. Cơ sở 1 : 55 Hàng Bông 
· Hiện trạng: Diện tích đất 312m2; quy mô xây dựng 5 tầng, 01 tum, chiều cao công trình đến đỉnh tum 24.4m, tổng diện tích sàn xây dựng 1537m2, mật độ xây dựng 80%.

· Phương án cải tạo: Sửa chữa, chống xuống cấp lại tổng thể trên diện tích hiện trạng. Cụ thể:

+ Chỉnh trang lại mặt đứng công trình, cạo sơn và sơn lại mặt tiền;
+ Chuyển vị trí WC tầng 1 vào phòng kho đối diện, lát lại nền và ốp tường nhà vệ sinh mới, thay thế thiết bị vệ sinh.
+ Cải tạo WC cũ thành nhà kho, đục tẩy gạch ốp tường hiện trạng, trát lại và sơn lại toàn bộ phòng;
+ Đục tẩy gạch lát nền toàn bộ tầng 1, lát lại gạch lát nền mới;
+ Lát lại toàn bộ sàn tầng 1; 
+ Thêm một điểm dừng cho thang máy trên tầng 6, ốp mặt tiền thang máy tầng 6, xây thêm buồng kỹ thuật thang trên tầng tum;
+ Sửa chữa khu vệ sinh tầng 4 tầng 5, phá dỡ một phần tường ngắn của nhà vệ sinh với phòng nhân viên và phòng hiệu trưởng, xây lại tường ngăn ở vị trí mới để tăng diện tích phòng nhân viên phòng hiệu phó, lát lại nền WC, ốp lại tường và trát lại tường xây mới, thay thế thiết bị vệ sinh; 
+ Đục tẩy gạch lát nền và lát lại gạch lát nền mới của phòng nhân viên tầng 4 và phòng;

+ Róc trát và trát lại tường tường trục B từ tầng 1 lên tầng 4, tường phòng hiệu phó tầng 5.
+ Sơn lại toàn bộ tường trong nhà;
+ Sửa phòng bếp thành phòng Hội đồng và tiếp khách: tháo dỡ thiết bị bếp, đục tẩy toàn bộ phần gạch ốp tường, gạch lát nền, trát lại tường, lát lại nền;
+ Thay mới hệ thống thoát nước ban công tầng 5;
+ Thay thế gạch lát nền ban công tầng 5, 6, sân thượng tầng tum, chống thấm lát lại nền bằng gạch đỏ 400x400; 

+ Đục tẩy lớp vữa trát lan can, trát lại và sơn lại;
+ Sửa chữa phòng hội đồng tầng 6 thành phòng bếp: lắp đặt bố trí các thiết bị bếp mới, ốp lại tường toàn bộ phòng bếp kịch trần, trát lại trần;

+  Phòng kho tầng 6: đục tẩy lớp vữa trát tường dầm trần, trát lại tường dầm trần và sơn lại;
+ Thay mới hệ mái kính thông tầng tầng 6, tầng tum;

+ Phá dỡ thang sắt từ tầng 5 lên tầng 6, phá dỡ một phần sàn khu vực thang sắt, làm lại thang bê tông cốt thép từ tầng 5 lên tầng 6;
+ Thay thế mái tôn chống nóng tầng tum;
+ Trát và sơn lại tường ngoài nhà trục B;
+ Sửa chữa, bổ xung lại một phần hệ thống điện, nước, PCCC;
+ Bổ xung hệ thống điều hòa cho trường.
· Phần điều chỉnh bổ sung
Phần phá dỡ: 

· Phá dỡ đá bậc tam cấp, tháo dỡ cửa sắt, vách ngăn di dộng tầng 1
· Cạo bỏ sơn lan can cầu thang của toàn bộ nhà
· Tháo dỡ cửa hiện trạng của toàn bộ nhà giữ lại toàn bộ hệ thống cửa chống cháy khu vực cầu thang.
· Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, bàn đá, khung đá tầng 2,3,4
· Tháo dỡ sàn gỗ, vách tường gỗ cao 0.9m tầng 2,3,4
· Tháo dỡ bóng đèn hiện trạng toàn bộ nhà,  
· Cạo bỏ sơn lan can cầu thang, lan can hành lang, lan can ban công, hoa sắt giếng trời, hoa sắt cửa sổ tầng 2,3,4

· Tháo dỡ trần hiện trạng của toàn bộ nhà.
Phần cải tạo: 

· Tháo dỡ toàn bộ sàn gỗ, vách gỗ ốp tường cao 0,9m, phảo gỗ lớp học hiện trạng và thay mới bằng sàn nhựa giả gỗ

· Chân tường phòng học ốp phào nhựa giả gỗ

· Ốp gạch len chân 600x100 một số vị trí 

· Thau mới trần nhôm 600x600 những vị trí đã tháo dỡ.

· Thay mới mái lấy sáng hiện trạng và thay mới tấm lợp nhựa lấy sáng.

· Thay mới thiết bị vệ sinh mới

· Thay mới bậc tam cấp tầng 1

· Ốp thêm đá mặt tiền thang máy tầng 6 
· Thay mới cửa đi, cửa sổ 

· Thêm mới tủ, vách ở một số vị trí

· Thay thế ống phần ống nước của phòng bếp

· Ốp tôn bên ngoài nhà một số vị trí bị ngấm 
· Thay mới đèn toàn bộ nhà

· Làm mới hệ thống điện phòng bếp

· Bổ sung hệ thống camera 
· Bổ sung thêm một số thiết bị
2.2.  Cơ sở 2: Số 5 Hội Vũ:
· Hiện trạng: Diện tích đất 86 m2, quy mô xây dựng 04 tầng, chiều cao đến công trình đỉnh mái 15,5m, tổng diện tích sàn xây dựng 1537.6 m2, mật độ xây dựng 100%
· Phương án xây dựng: Phá dỡ một phần tường và một phần bê tông, cấy thêm phần sàn tầng lửng, Thay đổi vị trí thang bộ và bổ sung thang máy. Tăng diện tích phòng học, khu wc và kho để dụng cụ vẫn đảm báo số lượng phòng học. Cải tạo tầng tum thành khu chức năng. Cụ thể
*Tầng 1: 
+ Phá dỡ bể phốt, bể nước ngầm cũ làm lại bể nước bể phốt mới;
+ Bổ sung móng khu vực thang máy và mở rộng móng trục 1/D;
+ Khoan cấy mở rộng cột trục 1/D, 1/C, 2/D từ tầng 1 lên tầng 3;
+ Róc toàn bộ lớp vữa trát tường

+ Phá dỡ thang cũ xây mới thang bộ trục C-D/2-4;
* Tầng Lửng: Chuyển phòng chức năng thành lớp học

+ Cấy thêm sàn bê tông tăng diện tích lớp học
+ Làm mới khu wc đảm bảo cho lớp học

+ Kết nối với thang bộ và thang máy

* Tầng 2,3,4: Cải tạo, tăng diện tích lớp học, khu wc, kho để dụng cụ
* Tầng tum: Cải tạo thành khu chức năng bao gồm phòng phó hiệu trưởng, khu giặt sấy, kho, sân thượng

* Mặt đứng kiến trúc thay đổi theo phương án kiến trúc hiện đại
	STT
	Tên tầng
	Diện tích
	Chiều cao
	Công năng

	1
	Tầng 1
	87 m2
	2,6m
	Khu vực đón tiếp các cháu

	2
	Tầng lửng
	75 m2
	2,6 m
	Cấy thêm sàn bê tông dầm thép, tăng diện tích phòng học khu WC

	3
	Tầng 2,3,4
	84,5 m2
	3,3m
	Cải tạo tăng diện tích phòng học khu wc, kho để đồ.

	4
	Tầng Tum
	84,5 m2
	3,3m
	Cải tạo thành khu chức năng Phòng phó hiệu trưởng, giặt, kho


-  Mua sắm trang thiết bị đồng bộ, phù hợp nhu cầu sử dụng và tiêu chuẩn quy định.
· Phần điều chỉnh bổ sung.
· Bổ sung tường xây ngăn gầm thang bộ tầng 1

· Bổ sung trần thạch cao tại tầng 1từ trục C đến trục D tầng 1

· Bổ sung căng lưới cáp bọc nhựa xung quanh lan can cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng tum.

· Khu vệ sinh tầng lửng điều chỉnh không xây thêm hai bức tường ngăn giữa khu chậu rửa và phòng vệ sinh nam, nữ mà thay bằng vách ngăn kết hợp với cửa ra vào chất liệu tấm compact.
· Bổ sung cửa SW1 cho khu vệ sinh tầng lửng

· Bổ sung trần thạch cao tại tầng lửng.

· Bổ sung cửa sổ SW2* cho khu vệ sinh tại bức tường ngăn khu vệ sinh và phòng học tại các tầng 2,3,4.

· Bổ sung cửa sổ SBX1 tại bức tường ngăn các phòng học với hành lang cầu thang máy các tầng 2,3,4

· Khu vệ sinh tầng 2,3,4 điều chỉnh không xây thêm bức tường ngăn giữa khu chậu rửa và phòng vệ sinh nam, nữ mà thay bằng vách ngăn kết hợp với cửa ra vào chất liệu tấm compact.

· Điều chỉnh nâng chiều cao trần và chiều cao ốp tường khu vệ sinh tầng 2,3,4, tum lên 2,7m.

· Bổ sung cửa sổ SBX3* cho phòng hiệu phó và cửa sổ cho phòng thờ tại tầng tum

· Bổ sung cửa sổ SBX2* lấy sáng WC

· Bố trí lại cửa đi cho phòng thờ và phòng hiệu phó

· Bổ sung thêm hệ thống thoát nước tại phòng kho tầng tum

· Điều chỉnh lại thiết kế cổng 

· Bổ sung tủ tầng lửng, 2, 3, 4.

· Điều chỉnh cục nóng điều hòa từ trục D sang phía trục 4. 

· Bổ sung thêm ống ống đồng và ống bảo ôn, dây điện điều hòa do điều chỉnh vị trí cục nóng điều hòa 

3. Loại, cấp công trình, nhóm dự án.
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây Dựng, dự án “ Sửa chữa, chống xuống cấp trường mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm” được phân loại, cấp công trình:

· Loại công trình: Công trình trường học - Công trình trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị.

· Cấp công trình: Cấp III
· Độ bền vững: Bậc II (Niên hạng sử dụng 50 năm)

· Bậc chịu lửa: Bậc II

· Nhóm dự án: nhóm C
II. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ QUẢN LÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG.

Đầu tư xây dựng mới do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm làm Chủ đầu tư.
Hình thức quản lý khai thác sử dụng của dự án: Do UBND quận quản lý khai thác sử dụng.
CHƯƠNG IV

PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG
4.1 . Cơ sở 1 – 55 Hàng Bông
· Công trình chỉ cải tạo trên cơ sở nguyên trạng , thay đổi vị trí công năng một số phòng chức năng, thêm điểm dừng thang máy trên tầng 6 để thuận tiện sử dụng.
4.2 . Cơ sở 2 – 5 Hội vũ
· Phá dỡ mặt tiền, và một phần sàn để thay đổi kiến trúc, bổ xung thang máy
· Khi phá dỡ các cấu kiện phải có các biện pháp che chắn tránh không cho vật liệu và bụi bay làm ảnh hưởng các công trình và các hoạt động xung quanh khu vực phá dỡ.

· Phá dỡ đến đâu đồng thời phải tiến hành vận chuyển các cấu kiện phá dỡ ngay đến đó.

· Trong toàn bộ quá trình thi công phá dỡ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
CHƯƠNG V
 GIẢI PHÁP QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, KỸ THUẬT
I. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.

-  QCVN 10:2014/BXD - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

-  QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

-  QCXDVN 01:2008/BXD. Quy chuẩn XDVN. Quy hoạch xây dựng.

-  QCXDVN 05:2008/BXD. Quy chuẩn XDVN. Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe.
-  TCVN 4319: 2012 Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

-  TCVN 9369:2012 Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

-  TCVN 4601: 2012. Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế;

-  TCVN 2622: 1995. PCCC cho Nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế;

-  Căn cứ TCVN 5687:2010  Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế.
II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
2.1. Cơ sở 1 – 55 Hàng Bông:

2.1.1. Giải pháp thiết kế.
-  Trên cơ sở sửa chữa, chống xuống cấp các bộ phận phần hư hỏng sẽ được cải tạo thay thế như chống thấm tường, thay thế thiết bị wc
-  Bổ xung thêm 1 điểm dừng cho thang máy tầng 6 để thuận tiên hơn trong việc sử dụng
-  Tầng 1 chuyển vị trí wc sang dưới gầm cầu thang để tối đa diện tích sử dụng
-  Tầng 5,6 hoán đổi vị trí phòng họp và phòng bếp thuận tiện hơn việc sử dụng của nhà trường
2.1.2. Phương án mặt bằng.
Bố trí dây chuyền công năng hợp lý, giao thông mạch lạc, không bị chồng chéo tạo sự thuận lợi khi sử dụng.
2.1.3. Vật liệu hoàn thiện.
Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Toàn bộ tường xây gạch không nung mác 75, vữa XM mác 75, trát vữa XM mác 75, trong nhà bả matit, sơn lót 01 nước (tường ngoài nhà sơn lót chống thấm, chống kiềm) 2 nước sơn màu theo chỉ định bản vẽ thiết kế. 
a. Giải pháp về sử dụng vật liệu.
Vật liệu sử dụng trong công trình là các vật liệu phổ thông xuất xứ trong nước, giá thành rẻ ưu tiên những vật liệu sẵn có của địa phương để giảm giá thành của công trình.

Vật liệu thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

	Đối tượng
	Thông số kỹ thuật

	1. Sàn
	 

	Không gian làm việc
	Gạch Ceramic 600x600, ốp chân tường 150x600, sàn gỗ 

	Phòng vệ sinh
	Gạch Ceramic chống trơn 300x300 

	Bậc tam cấp, thang bộ
	Đá Granite tự nhiên.

	2. Trần nhà
	 

	Không gian làm việc
	Tấm thạch cao khung xương chìm, trần nhôm thả 

	Phòng vệ sinh
	Trần thạch cao khung xương chìm chịu ẩm

	Bậc tam cấp, thang bộ
	Trát trần, sơn hoàn thiện

	3. Tường:
	 

	Tường bao ngoài
	Xây tường gạch không nung xi măng cốt liệu, mặt ngoài trát phẳng sơn hoàn thiện, mặt trong trát phẳng bả, sơn hoàn thiện

	Chân tường
	Ốp gạch bo chân tường, ốp chìm bằng mép trát tường 150x600, ốp gỗ cao 90mm

	Phòng vệ sinh
	Tường 110mm 

	Tường ngăn 
	Xây tường gạch không nung  xi măng cốt liệu sơn hoàn thiện.

	4. Cửa đi:
	 

	Cửa đi
	Cửa khung nhôm hệ, kính an toàn

	Cửa sổ kính mặt ngoài.
	Cửa khung nhôm hệ, kính an toàn

	5. Thiết bị vệ sinh:
	 

	Vòi sen tắm, chậu rửa, xí bệt, vòi xịt, phụ kiện
	Inax, Viglacera hoặc tương đương

	Vách ngăn vệ sinh 
	Tấm HPL

	6. Điều hòa:
	 

	Các phòng chức năng
	Điều hòa cây, điều hòa cục bộ

	7. Thiết bị điện:
	 

	Dây điện
	Cadisun, Trần Phú hoặc tương đương

	Atomat, công tắc, ổ cắm
	Sino, roman hoặc tương đương

	8. Thiết bị nước
	 

	Ống cấp nước:
	PPR Tiền Phong, Deko hoặc tương đương

	Phụ kiện
	PPR Tiền Phong, Deko hoặc tương đương

	9. Tivi, điện thoại, Internet đi ngầm
	 

	
	Chủng loại tốt, xuất xứ trong nước.

	10. Hệ thống an toàn PCCC
	 

	Hệ thống báo cháy, báo khói và chữa cháy 
	Hệ thống báo cháy kết hợp bình chữa cháy.

	11. Máy phát điện dự phòng
	 

	Máy phát 
	Đảm bảo đủ công suất cấp điện

	12. Thiết bị an ninh
	Camera giám sát các tầng

	13. Cầu thang, sảnh tam cấp
	Ốp gạch mặt bậc và  cổ bậc đá Granite TN

	Thang trong nhà
	Lan can inox tay vịn gỗ nhóm 1 


b. Giải pháp về thiết bị

Công trình được trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại như sau: Hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống camera quan sát, hệ thống mạng LAN, hệ thống âm thanh ánh sáng phòng họp, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ
c. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật
· Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: theo hiện trạng
· Vỉa hè: sử dụng vỉa hè của tuyến đường
2.2. Cơ sở 2 – Số 5 Hội Vũ
2.2.1. Giải pháp thiết kế.

-  Mặt chính của công trình vẫn giữ hướng theo hướng mặt đứng cũ, tiếp cận ra sân và ngõ Hội vũ
-  Công trình có hình khối phù hợp với một công trình giáo dục mầm non bố trí mở thêm ban công để có thể để thêm cây xanh cho công trình
2.2.2. Phương án mặt bằng.

Mặt bằng bố trí thêm thang máy và thay đổi cầu thang bộ để thuận tiện hơn trong việc sử dụng và bố trí công năng cho các phòng học

Bố trí công năng công trình: Đáp ứng dạy và học. Đảm bảo giao thông nội bộ công trình thông suốt trong điều kiện sinh hoạt bình thường, thoát người tốt khi xảy ra sự cố như hoả hoạn, động đất….

2.2.3. Vật liệu hoàn thiện.

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Toàn bộ tường xây gạch không nung mác 100, vữa XM mác 75, trát vữa XM mác 75, trong nhà bả matit, sơn lót 01 nước (tường ngoài nhà sơn lót chống thấm, chống kiềm) 2 nước sơn màu theo chỉ định bản vẽ thiết kế. 

d. Giải pháp về sử dụng vật liệu.
Vật liệu sử dụng trong công trình là các vật liệu phổ thông xuất xứ trong nước, giá thành rẻ ưu tiên những vật liệu sẵn có của địa phương để giảm giá thành của công trình.

Vật liệu thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

	Đối tượng
	Thông số kỹ thuật

	1. Sàn
	 

	Không gian làm việc
	Gạch Granite 600x600, ốp chân tường 150x600

	Phòng vệ sinh
	Gạch Ceramic chống trơn 300x300 

	Bậc tam cấp, thang bộ
	Đá Granite tự nhiên.

	2. Trần nhà
	 

	Không gian làm việc
	Tấm thạch cao khung xương chìm 

	Phòng vệ sinh
	Trần thạch cao khung xương chìm chịu ẩm

	Bậc tam cấp, thang bộ
	Trát trần, sơn hoàn thiện

	3. Tường:
	 

	Tường bao ngoài
	Xây tường gạch không nung xi măng cốt liệu, mặt ngoài trát phẳng sơn hoàn thiện, mặt trong trát phẳng bả, sơn hoàn thiện

	Chân tường
	Ốp gạch bo chân tường, ốp chìm bằng mép trát tường 150x600.

	Phòng vệ sinh
	Xây tường gạch không nung xi măng cốt liệu, Ốp gạch Ceramic 300x600

	Tường ngăn 
	Xây tường gạch không nung  xi măng cốt liệu sơn hoàn thiện.

	4. Cửa đi:
	 

	Cửa đi
	Cửa khung nhôm hệ, kính an toàn

	Cửa sổ kính mặt ngoài.
	Cửa khung nhôm hệ, kính an toàn

	5. Thiết bị vệ sinh:
	 

	Vòi sen tắm, chậu rửa, xí bệt, vòi xịt, phụ kiện
	Inax, Viglacera hoặc tương đương

	Vách ngăn vệ sinh 
	Tấm HPL

	6. Điều hòa:
	 

	Các phòng chức năng
	Điều hòa cây, điều hòa cục bộ

	7. Thiết bị điện:
	 

	Dây điện
	Cadisun, Trần Phú hoặc tương đương

	Atomat, công tắc, ổ cắm
	Sino, roman hoặc tương đương

	8. Thiết bị nước
	 

	Ống cấp nước:
	PPR Tiền Phong, Deko hoặc tương đương

	Phụ kiện
	PPR Tiền Phong, Deko hoặc tương đương

	9. Tivi, điện thoại, Internet đi ngầm
	 

	
	Chủng loại tốt, xuất xứ trong nước.

	10. Hệ thống an toàn PCCC
	 

	Hệ thống báo cháy, báo khói và chữa cháy 
	Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

	11. Máy phát điện dự phòng
	 

	Máy phát 
	Đảm bảo đủ công suất cấp điện

	12. Thiết bị an ninh
	Camera giám sát các tầng

	13. Cầu thang, sảnh tam cấp
	Ốp gạch mặt bậc và  cổ bậc đá Granite TN

	Thang trong nhà
	Lan can inox tay vịn gỗ nhóm 1 


e. Giải pháp về thiết bị

Công trình được trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại như sau: Hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống camera quan sát, hệ thống mạng LAN, hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đồng bộ.
f. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật
· Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Sự dụng theo hiện trạng
· Vỉa hè: sử dụng vỉa hè của tuyến đường

III. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU
1. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng.

Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam Tập III. Kết cấu xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737:1995. Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5573:2012. Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5575:2012. Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 10304: 2014. Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386:2012. Thiết kế công trình chịu động đất.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9393:2012. Cọc – phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9379:2012. Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

2. Cơ sở thiết kế kết cấu.

a. Căn cứ lập phương án kết cấu.
Hồ sơ phương án kiến trúc công trình.
Tài liệu khảo sát địa chất tham khảo công trình lân cận do Chủ đầu tư cung cấp.

b. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu, giáo trình, hướng dẫn tính toán, cấu tạo kết cấu trong và ngoài nước.

Tiêu chuẩn Bê tông Mỹ: ACI 318-2008.

Tiêu chuẩn Bê tông Anh: BS 8110-1997.

c. Các phần mềm máy tính đã sử dụng trong tính toán

Chương trình phân tích kết cấu ETABS ver. 9.7., GEO5, SAFE, Ketcausoft

Các phần mềm Microsoft Office: Excel, Word 

d. Tính toán tải trọng và tổ hợp tải trọng 

· Tĩnh tải.
Tĩnh tải bao gồm trọng lượng các vật liệu cấu tạo nên công trình và các thiết bị đặt cố định vào công trình. 
	STT
	Vật liệu
	Tải trọng
tiêu chuẩn

(kG/m3)
	Hệ số
vượt tải

	1
	Bê tông cốt thép
	2500
	1.1

	2
	Thép
	7850
	1.05

	3
	Khối xây gạch đặc không nung
	2000
	1.1

	4
	Vữa xi măng
	1800
	1.3

	5
	Trần treo
	30
	1.1

	6
	Nước
	1000
	1.0


· Hoạt tải: 

Hoạt tải bao gồm trọng lượng của con người, các đồ vật, vật liệu, thiết bị ...đặt tạm thời hoặc dài hạn lên các cấu kiện công trình. 

Tính toán theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737: 1995

	TT
	Khu vực
	Hoạt tải tiêu chuẩn (kG/m2)
	Hệ số

vượt tải

	
	
	Toàn phần
	Phần dài hạn
	

	1
	Hoạt tải phòng nghỉ, vệ sinh
	2.00
	1.2
	2.40

	2
	Hoạt tải phòng ăn
	3.00
	1.2
	3.60

	3
	Hoạt tải trên sảnh, cầu thang, hành lang thông với phòng ăn
	4.00
	1.2
	4.80

	4
	Hoạt tải trên sảnh, cầu thang, hành lang thông với nghỉ
	3.00
	1.2
	3.60

	5
	Hoạt tải mái không sử dụng
	0.75
	1.3
	0.98

	6
	Hoạt tải mái sử dụng
	1.50
	1.3
	1.95


· Tải trọng gió

Tính toán theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737: 1995

Công trình được xây dựng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc vùng gió IIB có giá trị áp lực gió WO = 95KG/m2. 

Hạng mục công trình có chiều cao thấp hơn 40m, do vậy không phải phải xét tới cả thành phần động của tải trọng gió.

Lực ngang do thành phần tĩnh của gió gây ra được sau khi tính toán được đưa vào Etab để tính toán nội lực trong các cấu kiện công trình.

· Tải trọng động đất 

Tải trọng động đất tác dụng lên công trình sẽ được tính toán theo trên tiêu chuẩn TCVN 9386-1: 2012.

Theo TCVN 9386-1 : 2012, để tính toán động đất,  người ta phân chia các khu vực địa lý cùng với gia tốc nền tương ứng (được đặc trưng bởi đại lượng đỉnh gia tốc nền agR trên nền đá gốc). Ngoài ra, trong từng khu vực địa lý cụ thể lại phân chia đất nền thành 5 vùng có địa chất dưới móng khác nhau, ký hiệu A, B, C, D, E. thị trấn Nham Biền – quận Yên thuộc vùng động đất tương đối mạnh.


· Tổ hợp tải trọng.
Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn để tính toán và kiểm tra kết cấu theo các yêu cầu về biến dạng và bề rộng vết nứt (Trạng thái giới hạn về sử dụng).

Tổ hợp tải trọng tính toán để thiết kế và kiểm tra kết cấu theo các yêu cầu về khả năng chịu lực của cấu kiện (Trạng thái giới hạn về cường độ):

	Tổ hợp tải trọng
	Tĩnh tải
	Hoạt tải
	Gió phương X
	Gió phương Y
	Động đất phương X
	Động đất phương Y

	Comb1
	1.0
	1.0
	
	
	
	

	Comb2
	1.0
	
	1.0
	
	
	

	Comb3
	1.0
	
	
	1.0
	
	

	Comb4
	1.0
	0.9
	0.9
	
	
	

	Comb5
	1.0
	0.9
	-0.9
	
	
	

	Comb6
	1.0
	0.9
	
	0.9
	
	

	Comb7
	1.0
	0.9
	
	-0.9
	
	

	Comb8
	0.9
	0.65
	
	
	1.0
	0.3

	Comb9
	0.9
	0.65
	
	
	0.3
	1.0

	Enve
	Enve (Comb1; Comb2; Comb3; Comb4; Comb5; Comb6; Comb7; Comb8; Comb9)


3. Tính toán các cấu kiện của công trình.

a. Tính toán móng.

Tính theo TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế.

Kiểm tra theo chương trình tính tự động Safe12; Etabs, kết hợp tính cốt thép bằng phần mềm ketcausoft, bảng tính excel.

Phụ lục kèm theo

b. Tính toán cốt thép cột.   

Cốt thép cột được tính với giá trị nội lực từ các cặp tổ hợp nội lực nguy hiểm. Chọn cốt thép trong trường hợp tổ hợp  lớn nhất để bố trí chung cho cột.

Tính toán thép cột dựa theo giá trị nội lực của cấu kiện theo TCVN 5574-2018; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế, kết hợp tính cốt thép bằng phần mềm ketcausoft, bảng tính Excel.

Phụ lục kèm theo

c. Tính toán cốt thép dầm.

Tính toán thép dầm dựa theo giá trị nội lực của cấu kiện theo TCVN 5574-2018; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế, kết hợp tính cốt thép bằng phần mềm ketcausoft, bảng tính Excel.

Phụ lục kèm theo

d. Tính toán cốt thép sàn.

Tính theo TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế.

Kiểm tra theo chương trình tính tự động Safe12, kết hợp tính cốt thép bằng phần mềm ketcausoft, bảng tính excel.

Phụ lục kèm theo

e. Tính toán cầu thang.

Tính toán thép thang dựa theo giá trị nội lực của cấu kiện theo TCVN 5574-2018; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế, kết hợp tính cốt thép bằng phần mềm ketcausoft, bảng tính Excel.

Phụ lục kèm theo.
IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN.
1. Giải pháp thiết kế hệ thống điện

a. Nguồn điện.

Điện vào công trình bao gồm 02 nguồn. Một nguồn điện chính là từ công tơ 3 pha của Điện Lực và nguồn dự phòng từ máy phát điện 25Kva đặt trên mái công trình. Tự động chuyển nguồn qua bộ ATS khi xảy ra sự cố mất điện.
b. Cách đi dây – cáp điện

Công trình dụng dây, cáp điện lõi đồng, đi trong ống PVC để truyền tải, cấp nguồn cho các thiết bị điện.
c. Thiết bị bảo vệ

Công trình sử dụng các thiết bị bảo vệ như: MCCB, MCB, RCBO để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho phụ tải. 

Tại các đầu ra và đầu đến của đường dẫn điện tại tủ điện đều đặt aptomat bảo vệ cho các mạch điện đó. Nguyên tắc đặt aptomat bảo vệ phân cấp có chọn lọc.

d. Tủ, bảng điện, công tắc và ổ cắm điện
Công tắc đèn đặt cao cách sàn 1,5 mét, ổ cắm điện đặt cách sàn 1.5 mét, các ổ cắm tại các khu có bố trí nội thất thì điều chỉnh độ cao cho phù hợp với nội thất. 

e. Hệ thống điều hoà không khí

Trong các phòng làm việc, phòng chức năng sẽ được trang bị các máy điều hoà không khí treo tường. Tùy thuộc vào diện tích của các phòng mà trang bị số lượng cũng như công suất phù hợp.

f. Hệ thống chống sét.
Công trình sử dụng kim thu sét tia tiên đạo cấp IV có bán kính bảo vệ 35m. Từ kim thu sét nối xuống hệ thống nối đất chống sét thông qua dây thoát sét có tiết diện 70mm.
Hệ thống nối đất chống sét sử dụng cọc nối đất thép mạ đồng d16 dài 2.4m. Hệ thống nối đất chống sét cần đảm bảo điện trở nối đất Rnđ ≤ 10Ω.
g. Hệ thống nối đất an toàn
Tương tự hệ thống tiếp đất chống sét, tuy nhiên do yêu cầu của hệ thống tiếp đất an toàn điện cao hơn hệ thống tiếp đất chống sét vì vậy Rnđ ( 4( tuân theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Toàn bộ dây bảo vệ của hệ thống điện được liên kết với nhau và nối với hệ thống tiếp đất an toàn bao gồm (dây “E” từ ổ cắm, vỏ kim loại của các bảng tủ điện, thiết bị dùng điện,…). Việc nối liên kết toàn bộ hệ thống bằng các dây dẫn bằng đồng hoặc thanh đồng dẹt với các tiết diện tương thích với tiết diện dây pha.

2. Cơ sở thiết kế hệ thống điện công trình.

a. Tiêu chuẩn thiết kế, các hướng dẫn và quy cách thực hành.

TCVN 9206- 2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

TCVN 9207- 2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng.

TCXD 95- 1983: Tiêu chuẩn thiết kế – chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.

Qui phạm trang bị điện 11TCN 19-2006 và 11TCN 18-2006.

TCVN 9385 – 2012: Chống sét cho các công trình xây dựng.

TCVN 7447 – 1 – 2004, TCVN 7447 – 4 – 41, Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà ban hành năm 2004, 2005 

TCVN 7114-2008: Nguyên lý Egonomi thị giác chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà.

3. Tính toán phụ tải.

a. Phụ tải chiếu sáng

Phụ tải chiếu sáng của công trình:

Số lượng đèn được tính trên công thức sau:
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Các khu vực phòng làm việc, phòng học sử dụng đèn led panel 300x300

Khu vực thang bộ sử dụng đèn ốp trần kèm cảm biến.

Tính toán phụ tải điện cho công trình xem chi tiết trong bản vẽ thiết kế.
Bảng tính phụ tải công trình:

b. Phụ tải động lực.

Bảng tính phụ tải công trình:

	Stt
	Tên phụ tải
	Công suất đặt (kw)
	Hệ số đồng thời kđt
	Công suất tính toán (kw)
	Công suất phụ tải pccc (kw)
	Ghi chú

	1
	TẦNG 1
	 
	0.8
	8.0
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 1
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 2
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 3
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 1
	1.9
	0.8
	1.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 2
	1.2
	0.8
	1.0
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 01
	3.0
	1.0
	3.0
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 02
	3.0
	1.0
	3.0
	 
	 

	2
	TẦNG LỬNG
	 
	0.7
	7.6
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 1
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 2
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 1
	1.5
	0.8
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 2
	1.5
	0.8
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 01
	1.2
	1.0
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 02
	1.2
	1.0
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn bình nước nóng 01
	2.5
	1.0
	2.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn bình nước nóng 02
	2.5
	1.0
	2.5
	 
	 

	3
	TẦNG 2,3,4
	 
	0.7
	7.6
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 1
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 2
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 1
	1.9
	0.8
	1.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 2
	1.2
	0.8
	1.0
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 01
	1.2
	1.0
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 02
	1.2
	1.0
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn bình nước nóng 01
	2.5
	1.0
	2.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn bình nước nóng 02
	2.5
	1.0
	2.5
	 
	 

	6
	TẦNG 5
	 
	0.8
	5.4
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 1
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn chiếu sáng lộ 2
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 1
	2.2
	0.8
	1.8
	 
	 

	 
	Cấp nguồn ổ cắm lộ 2
	2.9
	0.8
	2.3
	 
	 

	 
	Cấp nguồn điều hoà 01
	1.2
	1.0
	1.2
	 
	 

	 
	Cấp nguồn bơm tăng áp
	0.5
	1.0
	0.5
	 
	 

	7
	TỦ ĐIỆN THANG MÁY ( TĐ-TM)
	15.0
	1.0
	15.0
	 
	 

	8


	TỦ ĐIỆN BÁO CHÁY ( TĐ-BC)
	2.0
	1.0
	 
	2.0
	 

	9


	TỦ ĐIỆN BƠM  CHỮA CHÁY ( TĐ-BCC)
	10.0
	1.0
	 
	10.0
	 

	 
	 
	 
	TỔNG CÔNG SUẤT
	41.2
	 
	 


c. Lựa chọn cáp:

· Lựa chọn tiết diện dây-cáp điện theo điều kiện sau:

Ucp ≥ Uđm;  k1.k2.Icp ≥ Itt

Trong đó:

U​​đm , I​tt: Điện áp định mức và dòng điện làm việc lâu dài của dây dẫn.

Ucp, Icp: điện áp và dòng điện cho phép của dây dẫn.

k1: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ, tính đến sự chênh lệch nhiệt độ môi trường chế tạo và môi trường đặt dây dẫn.

k2: Hệ số suy giảm, tính đến số lượng cáp đặt chung 1 rãnh, một máng cáp.

· Dây dẫn được kiểm tra theo điều kiện phát nóng và điều kiện tổn thất điện áp cho phép

Theo điều kiện phát nóng: k1.k2.Icp ≥ Itt

Theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:
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V. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ 
1. Hệ thống mạng LAN.

a. Tiêu chuẩn thiết kế.

-  TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt 

-  TCVN 10251:2013 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – yêu cầu kỹ thuật;

-  TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - yêu cầu kỹ thuật chung

-  TCVN 8696:2011
Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

-  TCVN 8697:2011
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

-  Tham khảo TIA/EIA - 568A: Chỉ định các yêu cầu về việc phân chia các phân đoạn trong hệ thống cáp, loại cáp, khoảng cách cho phép... Đảm bảo tính tương thích của hệ thống đối với các sản phẩm từ nhiều nhà sản xuất;

-  Tham khảo TIA/EIA - 569: Chỉ định về cách đi cáp, phân bổ các ổ cắm trong tòa nhà;

-  Tham khảo TIA/EIA - 606: Chỉ định các yêu cầu về quản trị hệ thống;

-  Tham khảo TIA/EIA - 607: Chỉ định về an toàn nối đất đối với các thiết bị;

b. Nguyên tắc thiết kế

Trên cơ sở lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật như trên, mô hình kết nối mạng Lan tại Công trình được thiết kế trong bản vẽ (bản vẽ thiết kế đi kèm). Nhằm cung cấp dịch vụ internet cho công trình với tốc độ cao, dễ dàng nâng cấp và phát triển.
-  Tủ rack điện nhẹ được đặt tại tầng 5 ( cạnh văn phòng hiệu trưởng ). Tủ rack bao gồm các Access Switch
-  Từ các Access Switch cấp tín hiệu đến các đầu lan, bộ phát sóng Wifi qua cáp cat 6.
-  Hệ thống được cấp nguồn điện lưới và duy trì nguồn qua UPS 1KVA.
2. Hệ thống camera

a. Giái pháp thiết kế.

Hệ thống Camera an ninh nhằm mục đích theo dõi các diễn biến xảy ra trong Tòa nhà trong thời gian 24/7. Tại các vị trí khác nhau sẽ có từng nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể:

Quan sát cửa chính: Phát hiện xâm nhập bất hợp pháp.

Khu vực ngoài nhà: Giám sát hoạt động khu vực xung quanh công trình.

Khu vực lớp học: Giám sát trạng thái, tình huống xảy ra trong lớp học.

Sử dụng giải pháp Camera IP, cấp nguồn quan mạng POE.

Sử dụng các loại camera có khả năng bảo mật được hình ảnh và quyền truy cập dữ liệu hình ảnh của camera.

Sử dụng các loại camera có khả năng quan sát ngày đêm.

b. Cấu trúc hệ thống.

Hệ thống bao gồm: Switch Poe, Đầu ghi hình NVR, Ổ cứng HDD,…

Từ Switch PoE cấp tín hiệu đến các camera IP qua cáp Cat6 luồn trong ống PVC D20.
VI. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
1. Tiêu chuẩn thiết kế
-  Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. Xuất bản năm 2000.

-  Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT

-  TCVN 4513 - 88: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

-  TCVN 4474 - 87: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

-  TCXDVN 33 - 2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thết kế.

-  TCVN 7957 - 2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

-  Các Quy chuẩn và tiêu chuẩn khác liên quan.

2. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt:

a. Xác định lưu lượng nước cấp

Nguồn nước cấp được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố, cấp vào bể ngầm bằng đường ống HDPE D25, dùng bơm cấp lên két nước mái, nước từ két nước mái phân phối tới các thiết bị dùng nước.

Dây chuyền cấp nước: 
[image: image3.wmf]
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Bảng 1. Bảng tổng hợp nhu cầu dung nước của dự án
	STT
	Tên khu vực chức năng
	Tổng số người
	Nhu cầu sử dụng nước tiêu chuẩn (TCVN 4513:1988)
	Nhu cầu nước sử dụng 1 ngày (m3)
	Ghi chú

	I
	Khu công cộng
	(số người)
	(l/người/ng/đ)
	(m³)
	 

	1
	Học sinh
	100
	75
	7.50
	 

	2
	Giáo viên và nhân viên
	15
	25
	0.38
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	7.88
	 


Lưu lượng nước cần thiết cho các thiết bị trong công trình trong 1 ngày đêm là 7.88 m3/ngđ

Theo bảng TCVN 4513-1988 chọn đồng hồ kiểu cánh quạt có đường kính DN20 – đường kính ống cấp nước cho dự án D25
b. Xác định dung tích bể nước ngầm

Dung tích của bể nước sinh hoạt:

Vbc  = Vsh  + Vcc (m3)

Trong đó:               

· Vsh :  Dung tích điều hòa lưu lượng nước sinh hoạt; Vsh =  K×Qng.đ 

· Vcc : dung tích nước chữa cháy, Vcc = 0

· K – Hệ số dự trữ, chọn k=1

Dung tích bể nước sạch dự trữ cho sinh hoạt được tính theo TCVN: 4513 như sau:

                       Wbc = 7.88 (m3)

Chọn bể nước ngầm có dung tích: Wbc = 8 m3

2.5.Tính toán bể mái

	Công thức áp dụng tính toán
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	Trong đó:
	

	
	 + WA
	Dung tích toàn phần két nước áp lực (m3)

	
	 + W
	Dung tích điều hòa (m3)

	
	 + W1
	Dung tích chữa cháy trong két (m3)

	
	 + b
	Hệ số dự trữ (1.2~1.3)

	Công thức tính toán dung tích điều hòa.
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	Trong đó:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 + W
	Dung tích điều hòa (m3)

	
	 + QNgay
	Lưu lượng nước ngày max

	
	 + n
	Số lần đóng mở bơm trong ngày

	Bảng thống kê thông số tính chọn tính toán cho bể nước tầng mái

	
	 + b
	=
	1.2

	
	 + n
	=
	3

	
	 + W1
	=
	0


	STT
	Đối tượng dùng nước
	Công suất cấp nước (m3/ngđ)
	Dung tích bể nước mái (m3)

	1
	Trường mầm non
	7.88
	3.15


Chọn 2 bể nước mái tòa nhà, dung tích mỗi bể W=2m³
c. Tính toán bơm cấp nước lên bể mái

Chọn cụm bơm cấp nước lên mái có công suất : Q = 4 (m3/h)

Cột áp máy bơm cấp nước:

HP1 =  hhh + hb + hdd + hcb + htd + hdp 

Trong đó: 

hhh: Chiều cao hình học.

hb: tổn thất áp lực qua máy bơm. 

hdd : tổn thất áp lực dọc đường trên trường ống hút và ống đẩy của bơm. 

hcb : tổn thất cục bộ trên đường ống đẩy và ống hút của bơm 

hcb =30% hdd
htd: áp lực tự do tại đầu ra của ống đẩy

hdp : áp lực dự phòng 

	I.1
	Công suất bơm cấp nước
	
	
	
	
	

	
	Diễn giải
	Lưu lượng (l/s)
	Lưu lượng (m3/h)
	
Ghi chú

	
	Công suất bơm 
	1.11
	5.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Cột áp bơm cấp nước 
	
	
	
	
	

	
	Diễn giải
	Ống hút
(mm)
	Ống đẩy
(mm)
	Ghi chú

	
	Đường kính (mm)
	50.00
	40.00
	Ống PPR

	
	Vận tốc (m/s)
	0.85
	1.33
	 

	
	1000i
	25.92
	75.66
	 

	
	Chiều dài
	4.00
	50.00
	 

	+ H(b)
	Cột áp tính toán cho bơm (m) 

	
	37.3

	 + h(mb)
	Cột áp mở (chạy) bơm (m)

	
	32.3

	 + h(hh) 
	Chiều cao hình học từ đầu hút tới đầu xả bơm (m)

	
	20.1

	 + h(h)
	Tổn thất theo chiều dài đường ống hút (m)

	
	0.4

	 + h(d)
	Tổn thất theo chiều dài đường ống đẩy (m)

	
	5.1

	 + h(cb)
	Tổn thất cục bộ theo đường ống hút và đẩy (m) 

	
	1.7

	 + h(td)
	Áp lực đầu vòi tại điểm bất lợi nhất (m)

	
	5.0

	 + h(db)
	Cột áp ngắt bơm (m)

	
	37.3


Chọn bơm có công suất Q = 4m3/h, cột áp H=40m

3. Tính toán hệ thống thoát nước bẩn

Tính toán dung tích bể tự hoại.

Dung tích bể tự hoại được tính theo công thức:



Wbth = 0,75 Qth + 4,25 (m3)

Trong đó:

   
         Qth: Lưu lượng nước xí tiểu đổ vào bể tự hoại (tính bằng 80% lưu lượng nước cấp)

          Ta có: Wbth = 0,75*6.3 + 4,25 = 8.9 (m3)

Chọn bể tự hoại có dung tích 9m3

4. Hệ thống thoát nước mưa

Mô tả hệ thống thoát nư​ớc

- Cấu trúc hệ thống thoát n​ước m​ưa: 

Thoát nước mái và ban công: Nước mưa trên mái và ban công được thu vào các phễu thu nước mưa, theo ống đứng xuống gom tại tầng 01 và được thoát ra hệ thống thoát nước ngoài nhà.

Tính toán ống thoát n​ước mưa

Lưu lượng thoát nước mưa trên mái được tính theo công thức:


Q = K[image: image4.wmf]10000

Fq

5

 (l/s) 

Trong đó:

F: diện tích thu nư​ớc (m2) = 87.9m3

Với: `Fmái: diện tích hình chiếu của mái (m2)

Ft​ường: Diện tích tư​ờng đứng tiếp xúc với mái hoặc cao trên mái (m2).                   Ft​ường = 0

K: hệ số lấy bằng 2

q5: C​ường độ l/s.ha tính cho địa ph​ương có thời gian mư​a 5 phút và chu kỳ vư​ợt quá 

cư​ờng độ tính toán bằng 1 năm (p=1). Thành phố Hà Nội có q5 = 484.6 (l/s-ha)

Số l​ượng ống đứng thu n​ước m​ưa cần thiết xác định theo công thức:
Nod   = [image: image5.wmf]od

q

Q


Tính toán chọn số ống đứng nước mưa : 01 ống đứng D110 và 01 ống đứng D90 để thoát nước cho mái và bancon

5. Đường ống

Đường ống cấp nước lạnh dùng PPN-PN10
Đường ống cấp nước nóng dùng PPR-PN20

Đường ống thoát nước dùng u.PVC-PN

Hệ thống thoát nước phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn, gây ứ đọng cho công trình và khu vực.

Nước thải và các chất thải khác phải được thông thoát đảm bảo không rò rỉ ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước và các bề mặt xung quanh.

Đảm bảo độ dốc tối thiểu của đường ống thoát nước theo tiêu chuẩn quy định.

Đảm bảo hệ thống thoát hơi tốt cho ống đứng và thiết bị.

Đường ống thoát nước sinh hoạt sử dụng ống UPVC, được sản xuất bằng chất liệu nhựa chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422-1996 (TCVN 6151-2002); Hoặc các tiêu chuẩn tốt hơn.

Toàn bộ các loại van (van một chiều, van khóa, van búa, van xả khí, van giảm áp,…) được lắp đặt trên hệ thống có chất liệu bằng đồng (hoặc hợp kim), được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 7259-1998; ISO 5752-1982; BS 5263-1986; Hoặc các tiêu chuẩn tốt hơn. 

VII. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

1. Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 4088-1985: Số liệu khí hầu dùng trong thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 5687: 2010 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm. Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCXD 175: 2005 Mức ồn cho phép trong công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

· Quy chuẩn 09-2013/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

· TCXD 232 : 1999 - Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu. 

· Tiêu chuẩn của Hiệp hội quốc gia các nhà thầu hệ thống điều hoà không khí và kim loại tấm Mỹ (SMACNA). áp dụng để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống đường ống gió. (Sheet Metal and Air-conditioning Contractor National Association).

· Lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí (NFPA 90A). 

· Hiệp hội kiểm tra vật liệu (ASTM).

· HVAC Equations, Data and Rules of Thumb.

2. Giải pháp thiết kế
2.1. Hệ thống thông gió

Hệ thống hút khí phòng WC bố trí các quạt gắn trần hút khí thải trong phòng thổi ra ngoài theo trục đứng lên mái. Lưu lượng không khí hút ra được xác định theo công thức (2.1).




Lhut khi=V.m  [m3/h]   (2.1)

Trong đó

· Lhút khí : Lưu lượng không khí cần hút ra ngoài  [m3/h]

· V: Thể tích của khu cần tính [m3]

· m: Bội số trao đổi không khí [lần/h]  đối với phòng kĩ thuật thì bội số trao đổi không khí lấy là 10 [lần/h].
2.2 Hệ thống điều hòa

- Phòng học, phòng đón tiếp và vui chơi, phòng làm việc,… thiết kế điều hòa cục bộ 2 chiều, dàn lạnh treo tường. Dàn nóng đặt bên ngoài nhà.
- Hệ thống ống gas: Loại gas sử dụng loại R410A hoặc R32, loại ống đồng chịu áp lực phù hợp với hệ điều hòa, ống đồng được bọc bảo ôn đảm bảo các tiêu chuẩn về cách nhiệt.

- Hệ thống ống nước ngưng: Ống nước ngưng sử dụng ống pvc class 1 hoặc tương đương, bọc bảo ôn tránh đọng sương.

- Hệ thống tín hiệu điều khiển: điều khiển bằng các điều khiển (remote) không dây cho dàn lạnh

Bảng tính toán điều hòa
	Mô tả
	Diện tích 
	Số lượng
	Chiều cao
	Thông gió
	Lưu lượng gió tính toán
	Năng suất lạnh 
	Tải lạnh tòa nhà
	Tổng Tải lạnh
	Ghi chú

	
	m2
	phòng
	m
	Bội số
lần/h
	Tổng khí thải
m3/h
	W/m2
	kW
	kW
	

	Tầng 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nơi đón tiếp và chơi của các cháu
	58
	1
	 
	 
	 
	220
	12,76
	12,8
	12,8

	Tầng lửng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phòng học
	31
	1
	 
	 
	 
	220
	6,82
	6,8
	6,8

	WC 1
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	WC 2
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phòng học
	33
	1
	 
	 
	 
	220
	7,26
	7,3
	7,3

	WC 1
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	WC 2
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phòng học
	33
	1
	 
	 
	 
	220
	7,26
	7,3
	7,3

	WC 1
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	WC 2
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phòng học
	33
	1
	 
	 
	 
	220
	7,26
	7,3
	7,3

	WC 1
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	WC 2
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 

	Tầng tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phòng hiệu trưởng
	12
	1
	 
	 
	 
	220
	2,64
	2,6
	2,6

	WC 1
	2,5
	1
	2,4
	10 
	60
	 
	 
	 
	 


CHƯƠNG VI

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  DỰ ÁN
I. CHỦ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 55 Hàng Bông và 5 Hội Vũ - quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Để tiến hành thực hiện Dự án, Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm quản lý dự án theo dõi giám sát thực hiện dự án. Người trực tiếp theo dõi và thực hiện Dự án phải là cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn.

Khi triển khai thi công Chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát phải giám sát chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế phải có nghĩa vụ thực hiện quyền giám sát tác giả. Chủ đầu tư dùng bộ máy của mình để quản lý, tuân thủ theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình
II. HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Căn cứ qui chế quản lý và đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng;

Căn cứ năng lực và nhiệm vụ được giao.

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo HĐND quận Hoàn Kiếm.

Phối hợp với các sở, ban nghành thống nhất quản lý xây dựng toàn bộ Dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Thống nhất quản lý mặt bằng toàn khu vực thực hiện Dự án.

Sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới được giao.

Không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và huỷ hoại đất.

2. Quyền hạn của Chủ đầu tư
Tổ chức tuyển chọn và ký hợp đồng với một hoặc nhiều đơn vị Tư vấn để tổ chức thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, giám sát phục vụ công tác lập và thực hiện Dự án.

Tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu đối với các nhà thầu thứ phát tham gia thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Được khiếu nại tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền theo luật định khi bị xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Dự án (như bị xâm phạm quyền quản lý mặt bằng Dự án, vi phạm các hợp đồng đã ký kết).
III. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan quyết định đầu tư: UBND quận Hoàn Kiếm
Cơ quan chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hoàn Kiếm
Cơ quan quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hoàn Kiếm
Cơ quan tư vấn thiết kế và lập dự án: Công ty Cổ phần dịch vụ xây lắp và đầu tư phát triển Miền Bắc
Các cơ quan quản lý có liên quan tại quận Hoàn Kiếm
Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thủ tục ban đầu từ phía Chủ đầu tư nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm thuyết minh dự toán và bản vẽ thi công. Dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ do một đơn vị chức năng thẩm tra, thẩm định và được Cơ quan quyết định đầu tư là UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt. 
2. Giai đoạn thi công và bàn giao công trình

Cơ quan quyết định đầu tư: UBND quận Hoàn Kiếm
Cơ quan chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hoàn Kiếm
Cơ quan quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hoàn Kiếm
Đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự án: Nhà thầu tư vấn được lựa chọn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các cơ quan quản lý có liên quan tại quận Hoàn Kiếm
Đơn vị thi công: Nhà thầu xây lắp được lựa chọn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đơn vị Tư vấn giám sát thi công: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công được lựa chọn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các cơ quan quản lý có liên quan tại quận Hoàn Kiếm
Trong thời gian xây dựng công trình, chủ đầu tư tổ chức điều hành cùng với các đơn vị liên quan thực hiện thi công xây dựng tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và hợp đồng ký kết giữa các bên. Các đơn vị tham gia bao gồm: Chủ đầu tư, Ban quản lý công trình, Đơn vị thi công, Tư vấn giám sát thi công, Tư vấn thiết kế (khi có yêu cầu của Chủ đầu tư). Cơ quan tư vấn thiết kế sẽ thực hiện trách nhiệm giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công xây lắp.
IV. KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM CÁC YẾU TỐ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Sử dụng tài nguyên và lao động
Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, lao động , tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ngành, cơ quan quản lý và xã hội nói riêng.Hoạt động đầu tư bao gồm đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

Các nguồn lực: Hoạt động của dự án không thể thực hiện được nếu thiếu các nguồn lực về vật chất, tài chính và con người. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này chính là vốn đầu tư cho các dự án.

Các nguồn lực nêu trên chính là các tài nguyên trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến thành công của dự án đầu tư. Làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tài nguyên thiên nhiên: Với quỹ đất được giao, vị trí đẹp, trung tâm, ngay gần điểm giao của các giao lộ lớn của thị trấn, dự án được đầu tư khai thác sẽ đáp ứng tốt nhất các đòi hỏi về các chức năng linh hoạt, đa dạng thể loại, đáp ứng tốt các nhu cầu thiết yếu về tương tác giữa hoạt động hành chính.

Tài nguyên lao động: Trong quá trình thi công dự án sẽ góp phần tạo thêm công ăn, việc làm cho một số lượng lớn lao động trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng tại địa phương; góp phần ổn định cơ cấu phân bổ nguồn lao động thành phố. Như vậy, sau khi dự án hoàn thành, công trình cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng tỷ lệ lao động của thị trấn có việc làm lâu dài, ổn định phục vụ các hoạt động đa dạng của công trình. 
2. Lựa chọn công nghệ thiết bị

Tất cả các đồ dùng, thiết bị trong và ngoài công trình phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định sổ 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

3. Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống cung cấp điện: sử dụng hệ thống điện và trạm biến áp chung của Trường
Hệ thống thông tin liên lạc: Đã có mạng thông tin của viễn thông cấp tới tủ cáp trung tâm thông tin của dự án.

Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước được đấu nối từ nguồn cấp nước hiện có.

Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải của khối nhà được thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

4. Yêu cầu trong khai thác sử dụng

Theo các quy định hiện hành của HĐND quận Hoàn Kiếm.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

· Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2023
· Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024
CHƯƠNG VII 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
I. IỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC
1. Hiện trạng hệ sinh thái động vật và thực vật

Công trình lập dự án hiện là công trình đang được sử dụng, nằm trong khu trung tâm hành chính quận. Vì vậy hệ sinh thái động thực vật ở đây không có, chỉ có các nhóm đơn lẻ như cây thân gỗ, cây bụi nhỏ, các loài chim....
2. Hiện trạng môi trường vật lý

Môi trường không khí khu vực lập dự án có dấu hiệu bị ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

Nước mặt tại khu vực dự án chủ yếu là nước thải do sinh hoạt và nước mưa.

Xung quanh điểm thực hiện dự án có các công trình công cộng, dân cư sinh sống nên có rất nhiều chất thải rắn phát sinh chủ yếu do người dân khu vực xung quanh và một số nguyên nhân phát sinh khác. 
II. DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Dự báo tác động của việc xây dựng dự án đến địa chất công trình

Địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu vực dân cư. Nhìn chung địa hình bằng phẳng có cấu tạo địa chất tương đối ổn định.

Nền móng của công trình phải được tính toán và thiết kế dựa trên sự cân đối giữa khả năng chịu tải của nền địa chất, và tải trọng của công trình.

Trong quá trình sử dụng công trình cần có các biện pháp theo dõi sự lún sụt, biến dạng của công trình để có các biện pháp phòng chống kịp thời và thích hợp.

2. Dự báo tác động môi trường khi xây dựng dự án đối với hệ sinh thái

· Tác động đến hệ sinh thái:

Các hoạt động giao thông nhằm vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị và các hoạt động khác tại công trường sẽ làm phát sinh ra bụi, các khí độc hại trên đường đi sẽ có tác động đến hệ động thực vật xung quanh.

· Dự báo và đánh giá tác động của dự án với MT không khí và tiếng ồn:

Khi dự án được đưa vào sử dụng, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu bởi hoạt động giao thông của người dân sống trong khu vực. Đây là nguồn khí thải mà bất cứ đối tượng nào cũng chịu tác động. Bên cạnh đó còn có các nguồn thải khác: khí thải từ hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải, khí thải từ sự phân huỷ các chất tại khu vực chứa và thu gom rác, khí thải do một số sinh hoạt của con người: đun nấu...

Nhìn chung khi công trình đi vào hoạt động các tác nhân gây ô nhiễm không khí là không đáng kể và có thể kiểm soát được.

· Dự báo ô nhiễm môi trường nước

Nước mưa trong quá trình chảy trên bề mặt có thể kéo theo một số các chất bẩn, bụi.

Nước thải là nguồn nước thải cần được quan tâm. Đặc điểm cơ bản của nước thải là hàm lượng cao của các chất hữu cơ không bền vững, dễ bị phân huỷ sinh học, chất dinh dưỡng, chất thải rắn và vi trùng...

· Dự báo rác thải

Chất thải rắn của các hoạt động công cộng. Nếu không được thu gom kịp thời lượng chất thải rắn này sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan chung, gây ô nhiễm không khí do quá trình phân huỷ tạo ra các sản phẩm khí, cuốn theo nước mưa chảy tràn ảnh hưởng đến nước thải trong hệ thống cống và nước mặt khu vực, phát sinh các sinh vật có khả năng gây hoặc truyền nhiễm các loại bệnh dịch...


· Dự báo tác động lên các tài nguyên môi trường khác

Trong quá trình xây dựng và các công trình đi vào sử dụng khiến cho việc vệ sinh đường phố tại các tuyến phố có xe chở nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng đi qua sẽ bị ảnh hưởng từ lượng bụi, khí thải và tiếng ồn. Bên cạnh đó, sẽ làm tăng lượng xe trên các tuyến đường nối với khu vực dự án dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mất an toàn giao thông...
III.CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Giai đoạn xây dựng cơ bản

Quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ ngay khi lập đồ án thiết kế thi công. Để đạt được kết quả tốt về các mặt nói trên khi chọn biện pháp thi công nên chú ý các vấn đề sau:
· Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công.

· Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công đến mức tối đa.

· Công xưởng hoá vật liệu xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng. 

· Tổ chức thi công có các giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường:

· Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như các biện pháp thi công đất; vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại tạm, chống sét...

· Có các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình; thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở lẫn nhau...
2. Giai đoạn công trình đưa vào sử dụng

· Biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nước

· Để giảm môi trường nước, cần có các biện pháp thu gom và xử lý nước thải phù hợp.

· Biện pháp kỹ thuật khống chế tiếng ồn và ô nhiễm không khí

· Giải pháp hữu hiệu nhất là bố trí hệ thống cây xanh hợp lý.

· Đưa ra các quy định nhằm giảm tác động của tiếng ồn cũng như ô nhiễm không khí tại khu vực: không được bấm còi sau giờ quy định, tắt máy xe khi đi và khu vực làm việc, nhà ở.

· Biện pháp phòng cháy, chữa cháy:

· Hệ thống nước chữa cháy ngoài nhà được tính toán thiết kế phối hợp với nước cung cấp cho các hoạt động của khu vực nhà làm việc.

· Các họng cứu hoả được đặt ở vị trí thuận lợi để cung cấp nguồn nước cho các phương tiện chữa cháy.

· Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn:

· Tại các khu nhà thiết kế điểm tập kết rác để gom các túi rác, đến giờ quy định đội vệ sinh môi trường sẽ đến thu gom. 

· Rác thải sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển và đưa đến khu xử lý chung của khu vực.
3. Phương án phòng chống cháy nổ

Việc đầu tư trang thiết bị PCCC nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho công trình được chủ đầu tư chú trọng trong quá trình xây dựng dự án..

Qua các đặc thù nêu trên khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư đã rất chú trọng đến việc đầu tư trang thiết bị PCCC nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho công trình.

Căn cứ vào các điều kiện cụ thể, đơn vị thiết kế đã nghiên cứu khảo sát tính toán các đặc điểm của công trình, các tiêu chuẩn về an toàn PCCC để thiết kế hạng mục an toàn PCCC đối với Công trình:

· Hệ thống báo cháy tự động cho tất cả các khu vực.

· Hệ thống chữa cháy ban đầu bằng bình xách tay.

· Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn cho công trình.

a. Giải pháp thiết kế kỹ thuật của hệ thống PCCC
· Hệ thống báo cháy tự động tại khu vực các phòng, sảnh, hành lang giữa, chuông đèn, nút ấn báo cháy chung cho các tầng.

· Hệ thống chữa cháy ban đầu bằng bình chữa cháy xách tay cho tất cả các khu vực trong công trình

· Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng sự cố khi mất lưới điện AC 220V
b. Yêu cầu đối với hệ thống PCCC cho công trình:

· Yêu cầu về phòng cháy
Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy trong xây dựng để bảo đảm hạn chế tối đa khả năng xảy ra hỏa hoạn. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì phải phát hiện đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời không để đám cháy lan ra các khu vực khác sinh ra cháy lớn khó cứu chữa gây hậu quả nghiêm trọng.

Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo bố trí không gian sao cho khi có cháy thì người và tài sản trong công trình dễ dàng sơ tán sang các khu vực an toàn một cách nhanh chóng nhất, tạo khoảng cách chống cháy lan. Phải đảm bảo giao thông trong chữa cháy và thoát nạn theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trong bất cứ điều kiện nào khi xảy ra cháy ở những vị trí dễ xảy ra cháy như các khu vực kỹ thuật, các gian phòng phải phát hiện được ngay ở nơi mới phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời.

· Yêu cầu về chữa cháy

· Trang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo yêu cầu sau:

· Trang thiết bị chữa cháy phải luôn luôn sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải sử dụng được ngay hoặc tự động hoạt động chữa cháy trong điều kiện đủ yếu tố điều khiển.

· Thiết bị chữa cháy, chất dùng chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám cháy có thể xảy ra trong công trình.

· Khối lượng phương tiện, thiết bị, chất dùng để chữa cháy phải đảm bảo để chiệt tiêu tận gốc đám cháy khi đã phát sinh hoặc thời gian chữa cháy tối đa theo tiêu chuẩn.

· Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với công trình và điều kiện nước ta.

· Thiết bị chữa cháy, chất dùng chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết bị khác tại khu vực chữa cháy.

· Trang thiết bị của hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo điều kiện đầu tư tối thiểu nhưng đạt được hiệu quả tối đa.

CHƯƠNG VIII

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

I. CƠ SỞ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tổng mức đầu tư dự án được lập dựa trên cơ sở các công trình tương tự tại quận Hoàn Kiếm và các quy định chủ yếu sau:

· Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

· Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

· Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

· Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây Dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

· Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây Dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

· Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

· Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

· Quyết định số 381/QĐ-UBND năm 2023 ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

· Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ đơn giá sửa chữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

· Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ đơn giá lắp đặt thiết bị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

· Quyết định số 973QĐ-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024;

·  Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá máy xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

· Công bố giá VLXD số 04.02/2023/CBGVL-SXD ngày 29/12/2023 của sở Xây dựng thành phố Hà Nội về Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV trên địa bàn thành phố, Tham khảo giá một số chủng loại vật tư trên thị trường.
II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

(Dự toán chi tiết kèm theo)

CHƯƠNG IX

QUẢN LÝ KHAI THÁC SAU KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN
I. QUẢN LÝ , KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

Sau khi dự án “Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm” được thi công hoàn thành, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành. Vấn đề quản lý khai thác sử dụng công trình là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Mô hình quản lý thích hợp cho công trình Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm  như sau:

- UBND quận Hoàn Kiếm sẽ trực tiếp chuyên trách quản lý tổng thể toàn bộ các mặt, đồng thời trực tiếp quản lý hành chính và vận hành công trình.

- Công tác an ninh cho toà nhà sẽ do bộ phận Bảo vệ, an ninh của UBND quận phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm trách sau khi đó được huấn luyện đào tạo cơ bản.

- Các vấn đề về kỹ thuật công trình sẽ được UBND quận theo dõi và bảo dưỡng theo quy trình.

- Vệ sinh công cộng sẽ do một tổ nhân viên của UBND quận thực hiện chuyên trách sau khi đó được huấn luyện đào tạo cơ bản hoặc thuê đơn vị có đủ chức năng thực hiện.

II. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH.

Công tác bảo trì công trình là hoạt động bắt buộc theo luật pháp đối với chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình nhằm đảm bảo cho các bộ phận, hạng mục công trình tiếp tục thực hiện được các chức năng đã xác định của chúng. Công trình sẽ được bảo trì theo quy định của nghị định số Luật xây dựng, số Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn các nghị định này (nếu có).

Cơ quan tư vấn thiết kế sẽ lập quy trình bảo trì công trình. Quy trình bảo trì công trình là trình tự thực hiện các công việc cần thiết nhằm phục hồi chất lượng các bộ phận, hạng mục công trình để công trình có khả năng tiếp tục thực hiện chức năng theo yêu cầu.
UBND quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bảo trì theo Quy trình về bảo trì công trình xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí bảo trì thực hiện theo quy định của Bộ Tài Chính.

Hàng năm UBND quận phải kiểm tra đánh giá hiện trạng sử dụng công trình để lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ.

Hồ sơ thiết kế công trình, lý lịch nguồn gốc trang thiết bị, hồ sơ hoàn công phải được Chủ đầu tư lưu giữ theo đúng quy định.

UBND quận phải có nhật ký theo dõi quá trình vận hành sử dụng công trình.

Đơn vị thi công bảo trì công trình phải bảo hành công việc bảo trì do đơn vị thực hiện theo đúng Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

CHƯƠNG X 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

I. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

Theo các phần phân tích đánh giá nêu trên của Dự án đầu tư xây dựng, công trình thực hiện thành công sẽ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn như sau:

· Góp phần quan trọng vào cảnh quan đô thị của khu vực, hoàn chỉnh xây dựng khu vực theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

· Dự án được thực hiện là bước cụ thể hoá nghị quyết của HĐND quận Hoàn Kiếm.

· Do tính chất phục vụ của công trình, dự án không mang lại nhiều hiệu quả kinh tế một cách trực tiếp nhưng những tác động tích cực của nó đến đời sống văn hóa, của cán bộ công chức, viên chức, khách mời.

· Đáp ứng đặc thù hoạt động, tổ chức các buổi hội họp, liên hoan giao lưu văn hóa văn nghệ, chính trị và các hoạt động khác.

Việc đầu tư xây dựng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cán bộ công chức, viên chức. Góp phần hoàn chỉnh quy hoạch chung.
II. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đã giải trình đầy đủ các yêu cầu nội dung theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020  để trình các cơ quan chức năng xem xét và phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng công trình này là cơ sở pháp lý, khoa học phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm , là luận cứ chứng minh việc đầu tư xây dựng Dự án trên là đòi hỏi cấp bách, khẩn thiết, khách quan và sẽ mang lại hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá tính khả thi của Dự án:

· Dự án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực sự của Chủ đầu tư sẽ là yếu tố đảm bảo cho Dự án được vận hành đúng thủ tục và tiến độ và có tính khả thi cao.

· Địa điểm thực hiện dự án với vị trí và chỉ tiêu kỹ thuật hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể trụ sở quận Hoàn Kiếm.

· Nội dung giải pháp kỹ thuật đảm bảo được các yêu cầu về phương diện kỹ thuật, mỹ thuật, hài hoà với cảnh quan, và yếu tố bền vững được đưa lên hàng đầu, đồng thời đảm bảo tính khả thi và đảm bảo khối lượng, đủ điều kiện để tính toán Tổng mức đầu tư cho Dự án.

Với các yếu tố đã nêu trên đảm bảo Dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các Quy định hiện hành về xây dựng và có tính khả thi cao.
III. PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN

Dự án Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm  được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công trình sử dụng vốn ngân sách cho mục đích văn phòng làm việc trụ sở cơ quan nhà nước vì vậy không có rủi ro tài chính.

Chi phí khai thác sử dụng công trình theo cơ chế, quy định hiện hành

CHƯƠNG XI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN.

Việc đầu tư dự án : “Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm” bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của các em học sinh và giáo viên cũng như nhân dân trên địa bàn phường.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo ra cảnh quan và môi trường trong lành, khang trang, đồng bộ, phù hợp với xu thế phát triển chung; có điều kiện kỹ thuật vật chất phù hợp, giá trị sử dụng cao, không bị lạc hậu sau nhiều năm, góp phần làm đẹp cảnh quan bộ mặt kiến trúc khu vực.

II. KIẾN NGHỊ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kính trình Hội đồng nhân dân, UBND quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng xem xét, đề nghị tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án “Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Bình Minh, quận Hoàn Kiếm” làm căn cứ triển khai các giai đoạn tiếp theo./.
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